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Thứ
tự

Loại đất Mã
Năm
2021

LUA HNK CLN RSX RPH RDD NTS LMU NKH ONT ODT TSC CQP CAN DSN CSK CCC TON TIN NTD SON MNC PNK BCS DCS NCS
Giảm
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

1 Đất trồng lúa LUA 74,005.50 73,841.43 0.01 3.60 0.22 0.44 1.03 46.96 26.96 84.80 0.05

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6,821.93 6,811.60 1.56 0.19 1.50 0.74 2.44 3.90

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8,460.72 8,411.73 43.41 4.54 0.75 0.29

4 Đất rừng sản xuất RSX

5 Đất rừng phòng hộ RPH 1,978.41 1,977.64 0.77

6 Đất rừng đặc dụng RDD 1,080.88 1,080.88

7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17,260.14 13.94 16,913.84 21.27 2.49 47.36 12.15 249.09

8 Đất làm muối LMU 661.05 651.23 0.24 0.64 8.94

9 Đất nông nghiệp khác NKH 925.45 925.05 0.04 0.36

10 Đất ở tại nông thôn ONT 9,873.86 9,872.96 0.30 0.60

11 Đất ở tại đô thị ODT 1,642.79 1,642.62 0.17

12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 204.00 204.00

13 Đất quốc phòng CQP 148.33 148.33

14 Đất an ninh CAN 45.52 45.52

15 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,003.56 0.32 3.00 999.90 0.11 0.16 0.07

16 Đất sản xuất, kinh doanh PNK CSK 3,709.38 3,709.06 0.10 0.18 0.04

17 Đất có mục đích công cộng CCC 26,278.36 0.09 0.06 0.15 11.78 26,177.09 89.13 0.06

18 Đất cơ sở  tôn giáo TON 668.73 668.73

19 Đất cơ sở  tín ngưỡng TIN 282.31 282.31

20 Đất nghĩa trang, NĐ, NTL, NHT NTD 2,028.99 2,028.50 0.49

21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 5,348.14 5,348.14

22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 983.46 0.31 0.14 982.07 0.94

23 Đất phi nông nghiệp khác PNK 106.13 0.25 0.20 104.94 0.74

24 Đất bằng chưa sử dụng BCS 3,315.44 2.52 1.55 37.19 4.28 3,269.90

25 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 43.86 43.86

26 Núi đá không có rừng cây NCS 5.64 5.64

27 Tăng khác 0.17 0.05

166,882.58 73,841.60 6,811.60 8,425.68 1,977.64 1,080.88 16,913.89 651.23 925.05 9,946.29 1,654.61 204.00 148.33 47.52 1,001.32 3,853.09 26,226.14 668.73 282.31 2,028.50 5,348.14 982.07 104.94 3,709.52 43.86 5.64
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